
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 1

CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian:4 Tuần (Từ ngày 20/11 đến ngày 15/12/2023)

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về gia
đình của bé.
-TCDG: Rồng rắn
lên mây.

- Thí nghiệm:Hoa đổi
màu
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Quan sát và trò chuyện
về các nguyên vật liệu
để xây nhà
-TCVĐ: Chạm tay vào
bón

Thí nghiệm: Theo
dõi nước chảy
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

- Quan sát đồ dùng nấu
ăn
- TCVĐ: Dung dăng
dung dẻ

TUẦN 2

- Quan sát một số đồ
dùng ăn uống trong
gia đình
- TCVĐ: Bé nhạnh
nhẹn và khéo léo

Thí nghiệm Chất tan và
không tan
-TCVĐ: Đội nào nhanh?

-Trò chuyện về một số
món ăn trong gia đình
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ

Thí nghiệm: Cầu
vồng trong cốc
- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Quan sát một số đồ
dùng gia đình sử dụng
điện
- TCVĐ: Kéo co

TUẦN 3

- Quan sát thời tiết
trong ngày
- TCVĐ: Đội nào
nhanh nhất?

-Thí nghiệm : Những
hạt gạo nhảy múa
- TCDG: Kéo co

- Trò chuyện về các
thành viên trong gia đình
- TCDG: Vượt chướng
ngại vật

- Thí nghiệm : Sự
diệu kỳ của gió
- TCVĐ: Về đúng
nhà

- Quan sát cây xanh
trong sân trường.
- TCDG: Rồng rắn lên
mây.

TUẦN 4

- Trò chuyện về gia
đình của bé
-TCDG: Rồng rắn
lên mây.

- Dùng phấn vẽ các kiểu
nhà
-TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

- Quan sát và trò chuyện
về các nguyên vật liệu
để xây nhà
-TCVĐ: Chạm tay vào
bóng

Thí nghiệm: Theo
dõi nước chảy
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

- Quan sát đồ dùng nấu
ăn
- TCVĐ: Dung dăng
dung dẻ



HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ
KHOA HỌC

-Mối quan hệ của
những người thân
trong gia đình.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
- Thơ: Em yêu nhà em.
-Tạo hình: Nặn cái giỏ.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Bật xa 50cm.

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

-LQCC: “e, ê”
-GDAN:Dạy hát:
Nhà của tôi.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Nhận biết, phân biệt
khối cầu, khối trụ.

TUẦN 2

-Gia đình của bé. -Chuyện: Ba cô gái.
- Tọa hình :vẽ ngôi nhà
của bé

-Đi trên ghế thể dục,
ném xa một tay.

-Hoạt động 1: Trò
chơi chữ cái “e, ê”
- Hoạt động 2: Vận
động: Cháu yêu bà

-Trò chơi với khối cầu,
khối trụ.

TUẦN 3

- Bé và họ hàng nhà
bé

- Chuyện: Sự tích hoa
dạ hương.
- Vẽ hoa tặng cô

- Lăn bóng bằng hai
tay,đi theo bóng.

-Tập đồ chữ “e, ê”

-VĐ: Bé quét nhà.

-Phân chia nhóm có đối
tượng 7 thành 2 phần.

TUẦN 4

-Một số đồ dùng
trong gia đình.

- Thơ: Nghe lời cô giáo
-Tạo hình: vẽ hoa tặng
cô.

Chuyền bắt bóng qua
chân, qua đầu

-Ôn tập chữ cái đã
học: a.ă.â.o,ô,ơ,e,ê
-DH: Bé hát mừng
cô.

-Thứ tự các ngày trong
tuần.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi gia đình: Nấu
ăn, Cửa hàng bán đồ
dùng gia đình, Dọn
dẹp nhà cửa sạch
đẹp.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây khu nhà bé ở.

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ngôi nhà,
đọc sách theo chủ đề.
Phân loại đối tượng
không cùng nhóm: kiểu
nhà, dồ dùng nhà bếp,
phòng ngủ

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ và tô màu một
số kiểu nhà, nặn
người thân trong gia
đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.



TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
-Bố mẹ chăm sóc
con, nấu ăn, bán
hàng.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
-Hát, múa, vận độn theo
nhịp những bài hát theo
chủ đề GIA ĐÌNH. Vẽ
và tô màu một số đồ
dùng trong gia đình của
bé.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát
cây phát triển, chăm
sóc cây xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Xem tranh ảnh, đếm đồ
dùng trong gia đình,
phân loại đồ dùng không
cùng nhóm, chơi lô tô gia
đình.

TUẦN 3

*GÓC XÂY
DỰNG:
-Xây ngôi nhà của bé

*GÓC PHÂN VAI:
-Bé tập làm ba mẹ

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Tưới nước, bắt sâu, nhổ
cỏ, tỉa cành, xới đất cho
cây.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
-Hát, múa những bài
hát theo chủ đề GIA
ĐÌNH. Vẽ và tô màu
ngôi nhà của bé.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chọn và phân loại các
thẻ lô tô đồ dùng trong
gia đình.

TUẦN 4

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình: Nấu
ăn, Cửa hàng bánđồ
dùng gia đình, Dọn
dẹp nhà cửa sạch
đẹp.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây khu nhà bé ở.

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ngôi nhà,
đọc sách theo chủ đề.
Phân loại đối tượng
không cùng nhóm: kiểu
nhà, dồ dùng nhà bếp,
phòng ngủ

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ và tô màu một
số kiểu nhà, nặn
người thân trong gia
đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Gieo hạt quan sát cây
xanh

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kỹ năng: xếp
khăn.
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Một số con vật chỉ ăn lá
cây, rau, củ, quả
( Trang 6 )
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giaó dục lễ giáo :
Giáo dục trẻ biết chào
hỏi người lớn.
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng : Cài
cúc áo
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Trò chơi dân gian :
Mèo đuổi chuột
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giaó dục lễ giáo : Nói
lời xin lỗi
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân



TUẦN 3
-Rèn kỹ năng : Cách
gấp khăn
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

Thí nghiêm: Các tia nước
chảy rất khác nhau ( Trang
19 )
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giáo dục lễ giáo:Nhận
quà bằng 2 tay
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng: Sắp
xếp giày dép
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Trò chơi vận động:
Đội nào nhanh
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giáo dục lễ giáo: Biết
chào hỏi người lớn.
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 2
CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian:4 Tuần (Từngày 20/11 đếnngày 15/12/2023)

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về gia
đình của bé.
-TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Thí nghiệm:Hoa đổi
màu
TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

- Quan sát và trò
chuyện về các
nguyên vật liệu để
xây nhà
-TCVĐ: Chạm tay
vào bón

Thí nghiệm: Theo
dõi nước chảy
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

- Quan sát đồ dùng nấu
ăn
- TCVĐ: Dung dăng
dung dẻ

TUẦN 2

- Quan sát một số đồ
dùng ăn uống trong
gia đình
- TCVĐ: Bé nhạnh
nhẹn và khéo léo

Thí nghiệm Chất tan và
không tan
-TCVĐ: Đội nào
nhanh?

-Trò chuyện về một
số món ăn trong gia
đình
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

Thí nghiệm: Cầu
vồng trong cốc
- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Quan sát một số đồ
dùng gia đình sử dụng
điện
- TCVĐ: Kéo co

TUẦN 3

- Quan sát thời tiết
trong ngày
- TCVĐ: Đội nào
nhanh nhất?

-Thí nghiệm : Những
hạt gạo nhảy múa
- TCDG: Kéo co

- Trò chuyện về các
thành viên trong gia
đình
- TCDG: Vượt
chướng ngại vật

- Thí nghiệm : Sự
diệu kỳ của gió
- TCVĐ: Về đúng
nhà

- Quan sát cây xanh
trong sân trường.
- TCDG: Rồng rắn lên
mây.

TUẦN 4

- Trò chuyện về gia
đình của bé
-TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Dùng phấn vẽ các
kiểu nhà
-TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

- Quan sát và trò
chuyện về các
nguyên vật liệu để
xây nhà
-TCVĐ: Chạm tay
vào bóng

Thí nghiệm: Theo
dõi nước chảy
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

- Quan sát đồ dùng nấu
ăn
- TCVĐ: Dung dăng
dung dẻ

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Mối quan hệ của
những người thân
trong gia đình.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Bật xa 50cm.

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

-LQCC: “e, ê”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Nhận biết, phân
biệt khối cầu, khối
trụ.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
- Thơ: Em yêu nhà em.



HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1 -GDAN:Dạy hát:
Nhà của tôi.

-Tạo hình: Nặn cái giỏ.

TUẦN 2

-Gia đình của bé. -Đi trên ghế thể dục,
ném xa một tay.

-Hoạt động 1: Trò
chơi chữ cái “e, ê”
- Hoạt động 2: Vận
động: Cháu yêu bà

-Trò chơi với khối
cầu, khối trụ.

-Chuyện: Ba cô gái.
- Tọa hình :vẽ ngôi nhà
của bé

TUẦN 3

- Bé và họ hàng nhà
bé

- Lăn bóng bằng hai
tay,đi theo bóng.

-Tập đồ chữ “e, ê”

-VĐ: Bé quét nhà.

-Phân chia nhóm có
đối tượng 7 thành 2
phần.

- Chuyện: Sự tích hoa dạ
hương.
- Vẽ hoa tặng cô

TUẦN 4

-Một số đồ dùng trong
gia đình.

Chuyền bắt bóng qua
chân, qua đầu

-Ôn tập chữ cái đã
học: a.ă.â.o,ô,ơ,e,ê
-DH: Bé hát mừng
cô.

-Thứ tự các ngày
trong tuần.

- Thơ: Nghe lời cô giáo
-Tạo hình: vẽ hoa tặng
cô.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi gia đình: Nấu
ăn, Cửa hàng bán đồ
dùng gia đình, Dọn
dẹp nhà cửa sạch đẹp.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây khu nhà bé ở.

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ngôi
nhà, đọc sách theo
chủ đề. Phân loại đối
tượng không cùng
nhóm: kiểu nhà, dồ
dùng nhà bếp, phòng
ngủ

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ và tô màu một
số kiểu nhà, nặn
người thân trong gia
đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
-Bố mẹ chăm sóc con,
nấu ăn, bán hàng.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
-Hát, múa, vận độn
theo nhịp những bài
hát theo chủ đề GIA
ĐÌNH. Vẽ và tô màu
một số đồ dùng
trong gia đình của
bé.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát
cây phát triển, chăm
sóc cây xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Xem tranh ảnh, đếm đồ
dùng trong gia đình,
phân loại đồ dùng không
cùng nhóm, chơi lô tô gia
đình.



TUẦN 3

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây ngôi nhà của bé

*GÓC PHÂN VAI:
-Bé tập làm ba mẹ

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Tưới nước, bắt sâu,
nhổ cỏ, tỉa cành, xới
đất cho cây.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
-Hát, múa những bài
hát theo chủ đề GIA
ĐÌNH. Vẽ và tô màu
ngôi nhà của bé.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chọn và phân loại các
thẻ lô tô đồ dùng trong
gia đình.

TUẦN 4

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình: Nấu
ăn, Cửa hàng bánđồ
dùng gia đình, Dọn
dẹp nhà cửa sạch đẹp.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây khu nhà bé ở.

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ngôi
nhà, đọc sách theo
chủ đề. Phân loại đối
tượng không cùng
nhóm: kiểu nhà, dồ
dùng nhà bếp, phòng
ngủ

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ và tô màu một
số kiểu nhà, nặn
người thân trong gia
đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Gieo hạt quan sát cây
xanh

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kỹ năng: xếp
khăn.
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Một số con vật chỉ ăn lá
cây, rau, củ, quả
( Trang 6 )
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giaó dục lễ giáo :
Giáo dục trẻ biết
chào hỏi người lớn.
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng : Cài
cúc áo
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Trò chơi dân gian :
Mèo đuổi chuột
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giaó dục lễ giáo :
Nói lời xin lỗi
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

TUẦN 3
-Rèn kỹ năng : Cách
gấp khăn
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

Thí nghiêm: Các tia nước
chảy rất khác nhau
( Trang 19 )
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giáo dục lễ
giáo:Nhận quà bằng
2 tay
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân



TUẦN 4
- Rèn kỹ năng: Sắp
xếp giày dép
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Trò chơi vận động:
Đội nào nhanh
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giáo dục lễ giáo:
Biết chào hỏi người
lớn.
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 3
CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian:4 Tuần (Từngày 20/11 đếnngày 15/12/2023)

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN
1

- Trò chuyện về gia
đình của bé.
-TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Thí nghiệm:Hoa đổi
màu
TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

- Quan sát và trò
chuyện về các
nguyên vật liệu để
xây nhà
-TCVĐ: Chạm tay
vào bón

Thí nghiệm: Theo
dõi nước chảy
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

- Quan sát đồ dùng nấu
ăn
- TCVĐ: Dung dăng
dung dẻ

TUẦN
2

- Quan sát một số đồ
dùng ăn uống trong gia
đình
- TCVĐ: Bé nhạnh
nhẹn và khéo léo

Thí nghiệm Chất tan và
không tan
-TCVĐ: Đội nào
nhanh?

-Trò chuyện về một
số món ăn trong gia
đình
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

Thí nghiệm: Cầu
vồng trong cốc
- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Quan sát một số đồ
dùng gia đình sử dụng
điện
- TCVĐ: Kéo co

TUẦN
3

- Quan sát thời tiết
trong ngày
- TCVĐ: Đội nào nhanh
nhất?

-Thí nghiệm : Những
hạt gạo nhảy múa
- TCDG: Kéo co

- Trò chuyện về các
thành viên trong gia
đình
- TCDG: Vượt
chướng ngại vật

- Thí nghiệm : Sự
diệu kỳ của gió
- TCVĐ: Về đúng
nhà

- Quan sát cây xanh
trong sân trường.
- TCDG: Rồng rắn lên
mây.

TUẦN
4

- Trò chuyện về gia
đình của bé
-TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Dùng phấn vẽ các
kiểu nhà
-TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

- Quan sát và trò
chuyện về các
nguyên vật liệu để
xây nhà
-TCVĐ: Chạm tay
vào bóng

Thí nghiệm: Theo
dõi nước chảy
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

- Quan sát đồ dùng nấu
ăn
- TCVĐ: Dung dăng
dung dẻ

TUẦN
1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Mối quan hệ của
những người thân trong
gia đình.

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

-LQCC: “e, ê”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Nhận biết, phân
biệt khối cầu, khối
trụ.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
- Thơ: Em yêu nhà
em.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Bật xa 50cm.



HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

-GDAN:Dạy hát: Nhà
của tôi.

-Tạo hình: Nặn cái
giỏ.

TUẦN
2

-Gia đình của bé. -Hoạt động 1: Trò chơi
chữ cái “e, ê”
- Hoạt động 2: Vận
động: Cháu yêu bà

-Trò chơi với khối
cầu, khối trụ.

-Chuyện: Ba cô gái.
- Tọa hình :vẽ ngôi
nhà của bé

-Đi trên ghế thể dục, ném
xa một tay.

TUẦN
3

- Bé và họ hàng nhà bé -Tập đồ chữ “e, ê”

-VĐ: Bé quét nhà.

-Phân chia nhóm có
đối tượng 7 thành 2
phần.

- Chuyện: Sự tích
hoa dạ hương.
- Vẽ hoa tặng cô

- Lăn bóng bằng hai
tay,đi theo bóng.

TUẦN
4

-Một số đồ dùng trong
gia đình.

-Ôn tập chữ cái đã học:
a.ă.â.o,ô,ơ,e,ê
-DH: Bé hát mừng cô.

-Thứ tự các ngày
trong tuần.

- Thơ: Nghe lời cô
giáo
-Tạo hình: vẽ hoa
tặng cô.

Chuyền bắt bóng qua
chân, qua đầu

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN
1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi gia đình: Nấu ăn,
Cửa hàng bán đồ dùng
gia đình, Dọn dẹp nhà
cửa sạch đẹp.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây khu nhà bé ở.

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ngôi
nhà, đọc sách theo
chủ đề. Phân loại đối
tượng không cùng
nhóm: kiểu nhà, dồ
dùng nhà bếp, phòng
ngủ

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ và tô màu một
số kiểu nhà, nặn
người thân trong gia
đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.



TUẦN
2

*GÓC PHÂN VAI:
-Bố mẹ chăm sóc con,
nấu ăn, bán hàng.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
-Hát, múa, vận độn
theo nhịp những bài
hát theo chủ đề GIA
ĐÌNH. Vẽ và tô màu
một số đồ dùng
trong gia đình của
bé.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát
cây phát triển, chăm
sóc cây xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Xem tranh ảnh, đếm đồ
dùng trong gia đình,
phân loại đồ dùng không
cùng nhóm, chơi lô tô gia
đình.

TUẦN
3

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây ngôi nhà của bé

*GÓC PHÂN VAI:
-Bé tập làm ba mẹ

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Tưới nước, bắt sâu,
nhổ cỏ, tỉa cành, xới
đất cho cây.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
-Hát, múa những bài
hát theo chủ đề GIA
ĐÌNH. Vẽ và tô màu
ngôi nhà của bé.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chọn và phân loại các
thẻ lô tô đồ dùng trong
gia đình.

TUẦN
4

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình: Nấu ăn,
Cửa hàng bánđồ dùng
gia đình, Dọn dẹp nhà
cửa sạch đẹp.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây khu nhà bé ở.

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ngôi
nhà, đọc sách theo
chủ đề. Phân loại đối
tượng không cùng
nhóm: kiểu nhà, dồ
dùng nhà bếp, phòng
ngủ

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ và tô màu một
số kiểu nhà, nặn
người thân trong gia
đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Gieo hạt quan sát cây
xanh

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN
1

- Rèn kỹ năng: xếp
khăn.
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Một số con vật chỉ ăn lá
cây, rau, củ, quả
( Trang 6 )
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giaó dục lễ giáo :
Giáo dục trẻ biết
chào hỏi người lớn.
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

TUẦN
2

- Rèn kỹ năng : Cài cúc
áo
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Trò chơi dân gian :
Mèo đuổi chuột
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giaó dục lễ giáo :
Nói lời xin lỗi
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân



TUẦN
3

-Rèn kỹ năng : Cách
gấp khăn
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

Thí nghiêm: Các tia nước
chảy rất khác nhau
( Trang 19 )
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giáo dục lễ
giáo:Nhận quà bằng
2 tay
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

TUẦN
4

- Rèn kỹ năng: Sắp xếp
giày dép
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Trò chơi vận động:
Đội nào nhanh
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giáo dục lễ giáo:
Biết chào hỏi người
lớn.
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 4
CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian:4 Tuần (Từngày 20/11 đếnngày 15/12/2023)

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN
1

- Trò chuyện về gia
đình của bé.
-TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Thí nghiệm:Hoa đổi
màu
TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

- Quan sát và trò
chuyện về các
nguyên vật liệu để
xây nhà
-TCVĐ: Chạm tay
vào bón

Thí nghiệm: Theo
dõi nước chảy
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

- Quan sát đồ dùng nấu
ăn
- TCVĐ: Dung dăng
dung dẻ

TUẦN
2

- Quan sát một số đồ
dùng ăn uống trong gia
đình
- TCVĐ: Bé nhạnh
nhẹn và khéo léo

Thí nghiệm Chất tan và
không tan
-TCVĐ: Đội nào
nhanh?

-Trò chuyện về một
số món ăn trong gia
đình
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

Thí nghiệm: Cầu
vồng trong cốc
- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Quan sát một số đồ
dùng gia đình sử dụng
điện
- TCVĐ: Kéo co

TUẦN
3

- Quan sát thời tiết
trong ngày
- TCVĐ: Đội nào nhanh
nhất?

-Thí nghiệm : Những
hạt gạo nhảy múa
- TCDG: Kéo co

- Trò chuyện về các
thành viên trong gia
đình
- TCDG: Vượt
chướng ngại vật

- Thí nghiệm : Sự
diệu kỳ của gió
- TCVĐ: Về đúng
nhà

- Quan sát cây xanh
trong sân trường.
- TCDG: Rồng rắn lên
mây.

TUẦN
4

- Trò chuyện về gia
đình của bé
-TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Dùng phấn vẽ các
kiểu nhà
-TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

- Quan sát và trò
chuyện về các
nguyên vật liệu để
xây nhà
-TCVĐ: Chạm tay
vào bóng

Thí nghiệm: Theo
dõi nước chảy
- TCVĐ: Chạy tiếp
cờ

- Quan sát đồ dùng nấu
ăn
- TCVĐ: Dung dăng
dung dẻ

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Mối quan hệ của
những người thân trong
gia đình.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Nhận biết, phân biệt
khối cầu, khối trụ.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
- Thơ: Em yêu nhà
em.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Bật xa 50cm.

LÀM QUEN CHỮ CÁI
GIÁO DỤC ÂM NHẠC
-LQCC: “e, ê”
-GDAN:Dạy hát: Nhà
của tôi.



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1 -Tạo hình: Nặn cái
giỏ.

TUẦN
2

-Gia đình của bé. -Trò chơi với khối cầu,
khối trụ.

-Chuyện: Ba cô gái.
- Tọa hình :vẽ ngôi
nhà của bé

-Đi trên ghế thể dục,
ném xa một tay.

-Hoạt động 1: Trò chơi
chữ cái “e, ê”
- Hoạt động 2: Vận động:
Cháu yêu bà

TUẦN
3

- Bé và họ hàng nhà bé -Phân chia nhóm có đối
tượng 7 thành 2 phần.

- Chuyện: Sự tích
hoa dạ hương.
- Vẽ hoa tặng cô

- Lăn bóng bằng hai
tay,đi theo bóng.

-Tập đồ chữ “e, ê”

-VĐ: Bé quét nhà.

TUẦN
4

-Một số đồ dùng trong
gia đình.

-Thứ tự các ngày trong
tuần.

- Thơ: Nghe lời cô
giáo
-Tạo hình: vẽ hoa
tặng cô.

Chuyền bắt bóng
qua chân, qua đầu

-Ôn tập chữ cái đã học:
a.ă.â.o,ô,ơ,e,ê
-DH: Bé hát mừng cô.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN
1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi gia đình: Nấu ăn,
Cửa hàng bán đồ dùng
gia đình, Dọn dẹp nhà
cửa sạch đẹp.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây khu nhà bé ở.

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ngôi
nhà, đọc sách theo
chủ đề. Phân loại đối
tượng không cùng
nhóm: kiểu nhà, dồ
dùng nhà bếp, phòng
ngủ

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ và tô màu một
số kiểu nhà, nặn
người thân trong gia
đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.

TUẦN
2

*GÓC PHÂN VAI:
-Bố mẹ chăm sóc con,
nấu ăn, bán hàng.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
-Hát, múa, vận độn
theo nhịp những bài
hát theo chủ đề GIA
ĐÌNH. Vẽ và tô màu
một số đồ dùng

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát
cây phát triển, chăm
sóc cây xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Xem tranh ảnh, đếm đồ
dùng trong gia đình,
phân loại đồ dùng không
cùng nhóm, chơi lô tô gia
đình.



trong gia đình của
bé.

TUẦN
3

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây ngôi nhà của bé

*GÓC PHÂN VAI:
-Bé tập làm ba mẹ

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Tưới nước, bắt sâu,
nhổ cỏ, tỉa cành, xới
đất cho cây.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
-Hát, múa những bài
hát theo chủ đề GIA
ĐÌNH. Vẽ và tô màu
ngôi nhà của bé.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chọn và phân loại các
thẻ lô tô đồ dùng trong
gia đình.

TUẦN
4

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình: Nấu ăn,
Cửa hàng bánđồ dùng
gia đình, Dọn dẹp nhà
cửa sạch đẹp.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây khu nhà bé ở.

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ngôi
nhà, đọc sách theo
chủ đề. Phân loại đối
tượng không cùng
nhóm: kiểu nhà, dồ
dùng nhà bếp, phòng
ngủ

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ và tô màu một
số kiểu nhà, nặn
người thân trong gia
đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Gieo hạt quan sát cây
xanh

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN
1

- Rèn kỹ năng: xếp
khăn.
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Một số con vật chỉ ăn lá
cây, rau, củ, quả
( Trang 6 )
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giaó dục lễ giáo :
Giáo dục trẻ biết
chào hỏi người lớn.
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

TUẦN
2

- Rèn kỹ năng : Cài cúc
áo
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Trò chơi dân gian :
Mèo đuổi chuột
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giaó dục lễ giáo :
Nói lời xin lỗi
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân



TUẦN
3

-Rèn kỹ năng : Cách
gấp khăn
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

Thí nghiêm: Các tia nước
chảy rất khác nhau
( Trang 19 )
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giáo dục lễ
giáo:Nhận quà bằng
2 tay
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

TUẦN
4

- Rèn kỹ năng: Sắp xếp
giày dép
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Trò chơi vận động:
Đội nào nhanh
- Sinh hoạt, nêu gương
cuối ngày

- Giáo dục lễ giáo:
Biết chào hỏi người
lớn.
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề
- Sinh hoạt, nêu
gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ

-Nêu gương cuối tuân

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
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